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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 20/12/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CAN 0 0 10 366.600 10 366.600
2 EID 14.100 321.480.000 0 0 14.100 321.480.000
3 GLT 0 0 14 282.400 14 282.400
4 IDC 0 0 1.400 48.540.000 1.400 48.540.000
5 L14 0 0 12 604.800 12 604.800
6 MBS 0 0 61 799.100 61 799.100
7 NVB 0 0 1.690.000 34.983.000.000 1.690.000 34.983.000.000
8 PVS 0 0 1.400 31.100.000 1.400 31.100.000
9 SGD 0 0 10 243.000 10 243.000

10 TBX 0 0 1 22.300 1 22.300
11 THD 0 0 2.800 107.190.000 2.800 107.190.000
12 TIG 261.400 2.226.370.000 0 0 261.400 2.226.370.000
13 VC3 0 0 3 81.600 3 81.600
14 VNF 0 0 3 26.100 3 26.100
15 VSM 0 0 49 774.200 49 774.200

Tổng 275.500 2.547.850.000 1.695.763 35.173.030.100 1.971.263 37.720.880.100


